
  

BÀI TẬP OXIDE 

Câu 1. Viết phương trình phản ứng hóa học của KOH tác dụng với:CO2, SO2, P2O5 

Câu 2. Gọi tên các oxide sau đây: ZnO; CaO; FeO; NO2; K2O; SO3. 

Câu 3. Nêu tính chất hóa học của oxide, nối tính chất viết 2 PTHH 

Câu 4. Hãy viết các phương trình hoá học giữa khí oxygen và các đơn chất tương ứng để 

tạo ra các oxide sau: Na2O; CO2; Fe2O3, Al2O3, P2O5, CaO, CuO 

 Câu 5. Cho các oxide sau: FeO; SO3; Na2O; P2O5; CO2; CuO; BaO; N2O5. Oxide nào 

trong các oxide trên là oxide acid, oxide base? 

Câu 1. Hợp chất nào sau đây chứa phần trăm khối lượng nguyên tố kim loại lớn nhất? 

 A. Al₂O₃   B. CaO  C. MgO  D. Fe₂O₃ 
Câu 2. Oxide acid là 

 A. Những oxide tác dụng với dung dịch acid tạo thành muối và nước. 

 B. Những oxide tác dụng với dung dịch base tạo thành muối và nước. 

 C. Những oxide không tác dụng với dung dịch base và dung dịch acid. 

 D. Những oxide chỉ tác dụng được với muối. 

Câu 3. Oxide base là 

 A. Những oxide tác dụng với dung dịch acid tạo thành muối và nước. 

 B. Những oxide tác dụng với dung dịch base tạo thành muối và nước. 

 C. Những oxide không tác dụng với dung dịch base và dung dịch acid. 

 D. Những oxide chỉ tác dụng được với muối. 

Câu 4. Oxide lưỡng tính là: 

Phần trăm khối lượng của canxi trong CaO là: 

 A. 28,57%  B. 56,00%  C. 71,00%  D. 40,00% 

Câu 5. Phần trăm khối lượng của sắt trong Fe₂O₃ gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 A. 56,00%  B. 40,00%  C. 70,00%  D. 30,00% 

Câu 6. Phần trăm khối lượng của nhôm trong hợp chất Al₂O₃ là: 

 A. 26,98%  B. 34,59%  C. 52,92%  D. 47,08% 

Câu 7. Oxide nào sau đây là oxide lưỡng tính? 

  A. BaO.                  B. Al2O3.          C. SO3.                    D. MgO. 

Câu 8. Dãy các chất đều là oxide base? 

A. CuO, CO2, CaO. Na2O.                                  B.  CO2, SO2, P2O5, N2O5. 

C. CuO, MgO, K2O, CaO.                                  D. CO2, CaO, FeO, CuO. 

Câu 9. Dãy nào sau đây là oxide acid? 

A.  CO2, SO3, P2O5 , N2O5.                               B.  MgO, ZnO, CO, CaO. 

C.  FeO, MgO, Na2O, BaO.                             D. CO, ZnO, Al2O3, N2O5. 

Câu 10. Bóng cười (funkyl ball hoặc Hippycrack)  hay còn gọi là khí gây cười là một 

chất khí không màu, không mùi. Khi người dùng hít vào cho cảm giác hưng phấn, vui 

vẻ. Bên cạnh đó, người dùng gặp ảo giác và các triệu chứng đau đầu, nôn, mệt mỏi, 

rùng mình, Thành phần chính của bóng cười là khí : 

A. NO2.                        B. N2O.  C. NO.                             D. CO. 

Câu 11. Một trong những nguyên nhân gây tử vong của nhiều vụ cháy là do nhiễm độc 

khí X. Khi vào cơ thể, khí X kết hợp với hemoglobin, làm giảm khả năng vận chuyển 

oxygen của máu. Khí X là: 

A. N2.                      B. H2.                    C. CO.                       D. CO2. 

Câu 12. ‘‘Nước đá khô” không nóng chảy mà dễ thăng hoa nên được dùng để tạo môi 

trường lạnh và khô, rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm. ‘‘Nước đá khô” là : 

  A. CO rắn  B. SO2 rắn  C. CO2 rắn   D. H2O rắn 



  

Câu 13. Cho 2,479 lít khí CO2 ở điều kiện chuẩn tác dụng vừa đủ với dung dịch barium 

hydroxide tạo bari cacbonat và nước. Khối lượng barium carbonate tạo ra là: 

A. 9,85 gam.          B. 19,7 gam.           C. 39,4 gam.                    D. 29,55 gam. 

Câu 14. Tính phẩn trăm khối lượng các chất có trong các oxide  sau: Fe3O4; Al2O3 

Câu 15. Xác định công thức của các hợp chất sau: 

a) Hợp chất tạo thành bởi magie và oxi có phân tử khối là 40, trong đó phần trăm về 

khối lượng của chúng lần lượt là 60% và 40%. 

b) Hợp chất tạo thành bởi lưu huỳnh và oxi có phân tử khối là 64, trong đó phần 

trăm về khối lượng của oxi là 50%. 

c) D có khối lượng mol phân tử là 126g; thành phần % về khối lượng của các 

nguyên tố: 36,508% Na; 25,4% S còn lại là O. 

d) E  có 24,68% K; 34,81% Mn; 40,51%O. E nặng hơn NaNO3 1,86 lần. 

e) F chứa 5,88% về khối lượng là H còn lại là của S. F nặng hơn khí hiđro 17 lần. 

f) G có 3,7% H; 44,44% C; 51,86% O. G có khối lượng mol phân tử bằng Al. 

g) H có 28,57% Mg; 14,285% C; 57,145% O. Khối lượng mol phân tử của H là 84g. 

 


